
STT Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) Năm xuất bản
Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình điện tử)

1
Nâng cao hiệu quả thông gió thoát nước khi khai thác hầm lò 

xuống sâu
Điều khiển quá trình

2 Kỹ thuật xung Trang bị điện

3 Tổng hợp điều khiển hệ điện cơ Bảo vệ rơ le và Tự động hóa

4 Chất lượng điện năng Kế toán tài chính doanh nghiệp (tập 3)

5 Cung cấp điện mỏ Thuế

6 Trắc địa cơ sở 2 Động cơ đốt trong F1

7 Xây dựng công trình ngầm 1 Lấy mẫu - Phân tích mẫu

8 Khai thác quặng lộ thiên Địa chất cơ sở

9 Nguyên lý thiết kế mỏ hầm lò Định vị vệ tinh

10 Máy xây dựng

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn


